
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO  

C n    c  heo d     nh h nh  h  h nh ph p l ậ  n m      

 

 Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; 

 Tiếp nhận văn bản số 3347/STP-TTr ngày 10/11/2023 của Sở Tư pháp về 

việc báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023, 

 Trên cơ sở báo cáo  ết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của các  ơn v , ph ng chuyên môn, Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn t ng 

h p báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành năm 2023, 

như sau: 

I. CÔNG T C CHỈ Đ O TRI N  HAI TH C HIỆN NHIỆM V  

TH O   I T NH H NH THI HÀNH PH P LUẬT NĂM      

1. Nhữn  ư  đ ểm v  kế  q ả đạ  được  

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 479/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên   a bàn tỉnh Ninh Thuận  Sở Nông 

nghiệp và PTNT    bám sát các nhiệm v  tr ng t m  ư c UBND tỉnh giao tại 

 uyết   nh số 715/  -UBND ngày 21/12/2022 về việc giao chỉ tiêu  ế hoạch 

phát tri n  inh tế -    h i năm 2023    ban hành các văn bản    t  ch c tri n  hai 

thực hiện, c  th  như sau: 

-  uyết   nh số 09/  -SNNPTNT ngày 17/01/2023 ban hành Kế hoạch 

thực hiện nhiệm v , giải pháp tr ng t m phát tri n nông nghiệp, nông thôn năm 

2023;  

- Ban hành các  ế hoạch: Kế hoạch số 21/KH-SNNPTNT ngày 31/01/2023 

của Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-SNNPTNT ngày 08/02/2023 về rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  ỳ 2019-2023; Kế hoạch số 41/KH-

SNNPTNT ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tr ng t m, liên ngành năm 2023. 

- Công tác  i m tra tình hình thi hành pháp luật  ư c Sở Nông nghiệp và 

PTNT quan tâm chỉ  ạo và ban hành các Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật của ngành    chỉ  ạo, giao các  ơn v  trực thu c Sở, Thanh tra Sở thực hiện 

theo dõi thi hành pháp luật và tự  i m tra thi hành pháp luật về    l  VPHC theo 

chỉ  ạo của UBND tỉnh  Các Chi c c      y dựng  ế hoạch, t  ch c rà soát, tự 
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 i m tra, trên cơ sở  ết quả theo dõi và tự  i m tra, rà soát của các Chi c c, Sở 

Nông nghiệp và PTNT    có báo cáo  ết quả: Tự  i m tra việc thi hành pháp luật về 

  VPHC t  ngày 01/01/2022  ến ngày 31/5/2023 

- Về chế    báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực 

hiện   ng theo quy   nh pháp luật, theo hư ng d n của Sở Tư pháp, chỉ  ạo của 

UBND tỉnh,  ư c thực hiện nghiêm t c, t ng h p cung c p và báo cáo   y  ủ, 

  ng th i gian quy   nh  

1.2. Về c c đ ề  k ện bảo đảm cho c n    c  heo d     nh h nh THPL 

- Về t  ch c b  máy, biên chế: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT giao 

01 công ch c làm công tác pháp chế làm   u mối theo dõi, tham mưu; các Chi 

c c giao cho công ch c ho c công ch c  hác  iêm nhiệm theo dõi, tham mưu 

thực hiện công tác này. 

- Về  inh phí: Về  inh phí ph n b  chung cho hoạt   ng các  ơn v , chưa 

 ư c c p riêng    thực hiện nhiệm v  này  

- Công tác ph  biến, tập hu n, hư ng d n về nghiệp v  theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật   

   việc tri n  hai công tác theo dõi thi hành pháp luật  ư c   p th i, Sở 

Nông nghiệp và PTNT chỉ  ạo các  ơn v  trực thu c Sở  ưa các n i dung 

tuyên truyền, ph  biến Ngh    nh số 59/2012/N -CP; Ngh    nh số 

32/2020/N -CP s a   i, b  sung m t số  iều của Ngh    nh số 59/2012/N -

CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP; Thông tư số 16/2018/TT-BTP vào Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm ho c lồng ghép trong các bu i 

tuyên truyền, ph  biến pháp luật   

2. Tồn  ạ , hạn chế v  n  yên nhân 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành có phạm vi r ng 

trên nhiều lĩnh vực, yêu c u cao về chuyên môn, nghiệp v  pháp luật, trong  hi 

 ó t  ch c b  máy,   i ng  công ch c tham gia vào công tác theo dõi thi hành 

pháp luật c n thiếu và yếu; lực lư ng cán b  pháp chế tại Sở có 01 ngư i, tại các 

Chi c c chủ yếu là  iêm nhiệm; công ch c ph  trách công tác theo dõi thi hành 

pháp luật lĩnh vực l m nghiệp thư ng  uyên chuy n   i v  trí công tác theo quy 

  nh nên  hông  n   nh; năng lực,  hả năng tham mưu t  ch c thực hiện công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật của m t b  phận công ch c, viên ch c c n 

chưa s u, thiếu  inh nghiệm, m t số công ch c chưa  ư c tập hu n nghiệp v  

công tác theo dõi thi hành pháp luật  do  iều   ng, chuy n v  tr  công tác công 

ch c ph  trách lĩnh vực này thay   i  nên có l c, có nơi c n l ng t ng   

II.   T QU  TH O   I, Đ NH GI  T NH H NH THI HÀNH 

PH P LUẬT NĂM      

1. V ệc b n h nh v n bản q y đ nh ch    ế   h  h nh v n bản q y phạm 

ph p l ậ  về l nh vực N n  n h ệp v  PTNT 
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Việc tri n  hai thực hiện các văn bản  uật của  uốc h i, Ngh    nh của 

Chính phủ, Thông tư của các B , ngành và các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hư ng d n thi hành luôn  ư c Sở Nông nghiệp và PTNT chủ   ng,   p th i 

chỉ  ạo các ph ng,  ơn v  trực thu c Sở tri n  hai thực hiện; quán triệt  ến  công 

ch c, viên ch c thực hiện; thông qua các hình th c như: H i ngh , mở l p tuyên 

truyền, tập hu n,  ối thoại, hư ng d n, các cu c h p d n, niêm yết công  hai tại 

cơ quan,  ơn v …   ồng th i,  ăng tải trên Trang thông tin  iện t  của Sở, của 

các  ơn v  trực thu c Sở n i dung văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

và tỉnh ban hành trong th i gian qua    công ch c, viên ch c và các t  ch c, cá 

nh n d  dàng truy cập, tiếp cập và tìm hi u, nghiên c u  

a  Số lư ng văn bản quy   nh chi tiết     ư c ban hành theo thẩm quyền: 

Trong năm 2023, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh tri n  hai chuẩn b  

n i dung các Ngh  quyết trình tại các  ỳ h p H i  ồng nh n d n tỉnh và UBND 

tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu   y dựng  ban hành các  uyết 

  nh của  y ban nh n d n tỉnh  VB PP  ,  ến nay Sở Nông nghiệp và PTNT    

chủ   ng, chủ trì, phối h p v i các Sở, Ban, ngành và   a phương tham mưu trình 

H ND tỉnh, UBND tỉnh 18 VB PP   sau  hi  iều chỉnh  trên mốt số lĩnh vực 

thu c pham vi quản l  của ngành Nông nghiệp và PTNT,  ết quả như sau:   

-    ban hành 13 VB PP ; trong  ó H ND tỉnh    ban hành 02 Ngh  

quyết và UBND tỉnh    ban hành 11  uyết   nh  g i   m theo ; 

-    tham mưu trình H ND, UBND tỉnh 04 VB PP ; trong  ó    trình 03 

Ngh  quyết dự  iến thông qua và ban hành tại  ỳ h p H ND tỉnh cuối năm 2023 

và 01  uyết   nh  y ban nh n d n tỉnh ban hành trong năm 2023. 

- C n 01  uyết   nh  y ban nh n d n tỉnh giao trình trong  u  IV/2023, 

Sở Nông nghiệp và PTNT  ang tiếp thu, giải trình    iến thẩm   nh của Sở Tư 

pháp, hoàn thiện trình UBND tỉnh trong  u  IV/2023  

b) Tính   p th i,   y  ủ của việc ban hành văn bản quy   nh chi tiết và tính 

thống nh t,  ồng b ,  hả thi của văn bản quy   nh chi tiết: 

   tham mưu H ND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy   nh chi tiết trên 

  a bàn tỉnh   p th i,   y  ủ; căn c   uật Ban hành văn bản  PP ,  uật S a   i, 

b  sung m t số  iều của  uật Ban hành văn bản  PP , Ngh    nh số 

34/2016/N -CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy   nh chi tiết m t số  iều và 

biện pháp thi hành  uật Ban hành văn bản  PP ; Ngh    nh số 154/2020/N -

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ s a   i, b  sung m t số  iều của Ngh    nh 

số 34/2016/N -CP, Danh m c Ngh  quyết của H ND tỉnh, Thư ng trực H ND 

tỉnh và danh m c   y dựng  uyết   nh của UBND tỉnh  VB PP   của Chủ t ch 

UBND tỉnh ban hành, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu   y dựng trong 

năm 2023   

Tính  ến th i  i m báo cáo, Sở Nông nghiệp và PTNT    tham mưu   y 

dựng, trình H ND tỉnh ban hành 13 VB PP   02 Ngh  quyết và 11  uyết   nh 

của UBND tỉnh , c ng như 05 VB PP     trình H ND, UBND tỉnh , chuẩn b  

http://hscvtnmt.ninhthuan.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/B0A836434BFC415D472586B2002A48A4?OpenDocument
http://hscvtnmt.ninhthuan.gov.vn/qlvb/VBden.nsf/str/B0A836434BFC415D472586B2002A48A4?OpenDocument
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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ban hành cuối năm 2023  ư c Sở   y dựng ch t ch ,  ảm bảo tính h p Hiến, h p 

pháp, tính thống nh t,  ồng b , sát v i thực ti n  Văn bản quy   nh chi tiết trên 

  a bàn tỉnh chủ yếu c  th  hóa m t số chính sách trên cơ sở văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung ương    quy   nh  Trình tự, thủ t c và th  th c soạn thảo văn 

bản quy phạm pháp luật ch t ch ; do  ó,  hông có văn bản chi tiết nào ban hành 

trái pháp luật  

 . V ệc bảo đảm c c đ ề  k ện cho  h  h nh ph p l ậ  về l nh vực N n  

n h ệp v  PTNT. 

a  Về  iện toàn t  ch c b  máy, nguồn nh n lực thi hành pháp luật,  inh 

phí, cơ sở vật ch t cho thi hành pháp luật: 

- Việc thực hiện nhiệm v  theo dõi tình hình THP  của Sở Nông nghiệp và 

PTNT  ư c giao cho  ực lư ng thi hành: Thanh tra Sở, B  phận Pháp chế Sở 

Nông nghiệp và PTNT và các công ch c  ư c giao thực hiện ch c năng thanh tra 

chuyên ngành của các Chi c c: Chăn nuôi và Th  y, Trồng tr t và Bảo vệ thực 

vật, Thủy sản,  uản l  ch t lư ng Nông l m sản và Thủy sản, Thủy l i và lực 

lương Ki m l m, lực lư ng quản l  bảo vệ r ng theo ph n công, ph n c p ch c 

năng nhiệm v  c  th  của t ng  ơn v   Về  inh phí ph n b  chung cho hoạt   ng 

các  ơn v , chưa  ư c c p riêng    thực hiện nhiệm v  này   

Tuy nhiên,   i ng  công ch c làm nhiệm v  theo dõi tình hình thực hành 

pháp luật chủ yếu  iêm nhiệm; nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

nh t là công tác hư ng d n về nghiệp v ,  i m tra việc thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật chưa  ư c tập hu n, bồi dư ng nên c n m t số 

vư ng m c trong tri n  hai thực hiện. Phòng Thanh tra-Pháp chế của m t số Chi 

c c chỉ có 01  ến 03 công ch c, có Chi c c c n  iêm nhiệm nên hoạt   ng thanh 

tra, theo dõi thi hành pháp luật c ng như công tác theo dõi, thi hành    l  vi 

phạm hành chính còn hạn chế, công tác tăng cư ng mở r ng số cu c thanh  i m 

tra c ng như số cu c chuyên ngành có tính chuyên môn s u  thiếu   i ng  có 

chuyên môn s u, thiếu máy móc, trang thiết b  chuyên d ng… , do  ó chưa  áp 

 ng các yêu c u công tác quản l  hiện nay  

b  Về công tác tập hu n, ph  biến pháp luật: 

Trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

các  ơn v  trực thu c Sở    các   y dựng  ế hoạch t  ch c tuyên truyền, ph  biến 

pháp luật  ến công ch c, viên ch c và các t  ch c, cá nh n có hoạt   ng liên 

quan thu c lĩnh vực quản l  nhà nư c của ngành Nông nghiệp và PTNT;  ết quả 

như sau: 

    nh v   T  ng t  t-BVTV: Tuyên truyền  Luật Thi hành án hình sự số 

41/2019/QH14; Ngh    nh số 49/2020/N -CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ 

 uy   nh chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập c ng  ồng; 

Ngh    nh số 133/2020/N -CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy   nh chi tiết 

thi hành m t số  iều của Luật Thi hành án hình sự; Ngh    nh số 110/2022/N -

CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về bãi bỏ m t số văn bản quy quy phạm pháp 

luật của Chính phủ; Luật Tố t ng hành chính năm 2015; Ngh    nh 
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số 71/2016/N -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ  uy   nh th i hạn, trình tự, 

thủ t c thi hành án hành chính và x  lý trách nhiệm  ối v i ngư i không thi hành 

bản án, quyết   nh của Tòa án; Chỉ th  số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ 

tư ng Chính phủ về việc tăng cư ng ch p hành pháp luật tố t ng hành chính và 

thi hành án hành chính; Ngh    nh số 130/2022/N -CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ; Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của B  Nông 

nghiệp và Phát tri n nông thôn Hư ng d n ch c năng, nhiệm v , quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát tri n nông thôn thu c  y ban nhân 

dân c p tỉnh, c p huyện;.... 

+   nh v    hăn nu i- Th  y  Luật Th  y năm 2015,  uật Chăn nuôi năm 

2018, Luật Thanh tra năm 2022;  uật Thi hành án hình sự năm 2019;  uật trách 

nhiệm bồi thư ng thiệt hại của nhà nư c; Luật khiếu nại năm 2011,  uật tố cáo 

năm 2018,  uật x  lý vi phạm hành chính 2012, Luật số 67/2020/QH14 S a   i 

b  sung m t số  iều của Luật x  lý vi phạm hành chính; Ngh    nh số 

07/2022/N -CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ s a   i, b  sung m t số  iều 

của các Ngh    nh về x  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo 

vệ và ki m d ch thực vật; th  y; chăn nuôi; Ngh    nh số 46/2022/N -CP ngày 

13/7/2022 của Chính phủ s a   i, b  sung m t số  iều của Ngh    nh số 

13/2020/N -CP ngày 21/01/2020 của chính phủ hư ng d n chi tiết Luật Chăn 

nuôi; Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của B  Nông nghiệp 

và PTNT s a   i, b  sung m t số  iều của các Thông tư quy   nh về ki m d ch 

  ng vật, sản phẩm   ng vật trên cạn; Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 

14/9/2022 của B  Nông nghiệp và PTNT s a   i, b  sung m t số  iều của Thông 

tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của B  trưởng B  Nông nghiệp và 

PTNT quy   nh về ki m soát giết m  và ki m tra vệ sinh th  y; Thông tư số 

24/2022/TTBNNPTNT ngày 30/12/2022 của B  Nông nghiệp và PTNT  uy   nh 

về cơ sở, vùng an toàn d ch bệnh   ng vật; Ngh  quyết số: 23/2022/NQ-H ND 

ngày 09 tháng 12 năm 2022 của H i  ồng nhân dân tỉnh B  sung khoản 2  iều 2 

của Ngh  quyết số 19/2019/NQ-H ND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của H i  ồng 

nhân dân tỉnh  uy   nh hỗ tr  chủ cơ sở kinh doanh giết m  nhỏ lẻ ch p hành di 

d i  ến   a  i m giết m  gia súc, gia c m tập trung theo quy hoạch trên   a bàn 

tỉnh Ninh Thuận; Quyết   nh số: 13/2023/  -UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 

của  y ban nhân dận tỉnh B  sung khoản 3  iều 2 của Quyết   nh số 

51/2019/  -UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của  y ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận  uy   nh hỗ tr  chủ cơ sở kinh doanh giết m  nhỏ lẻ ch p hành di d i  ến 

  a  i m giết m  gia súc, gia c m tập trung theo quy hoạch trên   a bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

    nh v   Th y   n   uật Thủy sản năm 2017; các Ngh    nh của Chính 

phủ như: Ngh    nh số 17/2018/N -CP ngày 02/02/2018 về s a   i b  sung m t 

số  iều của Ngh    nh số 67/2014/N -CP; Ngh    nh số 115/2018/N -CP ngày 

04/9/2018  uy   nh    phạt VPHC về an toàn thực phẩm; Ngh    nh số 

42/2019/N -CP ngày 16/5/2019 quy   nh    phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản; 

các Thông tư của B  Nông nghiệp và PTNT như: Thông tư số 19/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 Hư ng d n về bảo vệ và phát tri n nguồn l i thủy 
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sản; Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy   nh ghi, n p báo 

cáo, nhật     hai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ   nh  ác nhận nguồn gốc 

thủy sản t   hai thác; danh sách tàu cá  hai thác thủy sản b t h p pháp;  ác nhận 

nguyên liệu, ch ng nhận nguồn gốc thủy sản  hai thác; Thông tư số 

22/2018/TTBNNPTNT ngày 15/11/2018 quy   nh về thuyền viên tàu cá, tàu công 

v  thủy sản; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy   nh về 

 ăng  i m viên tàu cá; công nhận cơ sở  ăng  i m tàu cá; bảo  ảm an toàn  ỹ 

thuật tàu cá, tàu  i m ngư;  ăng    tàu cá, tàu công v  thủy sản;  óa  ăng    tàu 

cá và  ánh d u nhận biết tàu cá; Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy   nh  uy   nh về trình tự, thủ t c  ánh giá rủi ro, c p phép nhập 

 hẩu thủy sản sống; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Quy 

  nh việc thẩm   nh, ch ng nhận cơ sở sản  u t,  inh doanh thực phẩm nông, 

l m, thủy sản  ủ  iều  iện an toàn thực phẩm thu c phạm vi quản l  của B  

Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

 uy   nh về quản l  giống thủy sản, th c ăn thủy sản, sản phẩm    l  môi trư ng 

nuôi trồng thủy sản; Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 s a 

  i, b  sung m t số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản  

    nh v     m nghi p   uật   m nghiệp năm 2017;  uật Thanh tra năm 

2022; Ngh    nh số 43/2023/N -CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ  uy   nh chi 

tiết m t số  iều và biện pháp thi hành  uật Thanh tra;  uật Giám   nh tư pháp 

năm 2012;  uật số 56/2020/ H14 ngày 10/6/2020 s a   i b  sung m t số  iều 

của  uật giám   nh; Ngh    nh số 160/2013/N - CP ngày 12/11/2013 của Chính 

phủ về tiêu chí  ác   nh loài và chế    quản l  loài thu c danh m c loài nguy 

c p, qu , hiếm  ư c ưu tiên bảo vệ; Ngh    nh số 168/2016/N -CP ngày 

27/12/2016 của Chính phủ quy   nh về  hoán r ng, vư n c y và diện tích m t 

nư c trong các Ban quản l  r ng   c d ng, r ng ph ng h  và Công ty TNHH 

MTV nông, l m nghiệp Nhà nư c; Ngh    nh số 35/2019/N -CP ngày 25/4/2019 

của Chính phủ quy   nh    phạt hành chính trong lĩnh vực l m nghiệp;… 

    nh v    hát t i n n ng th n   uật H p tác    năm 2012; Ngh    nh số 

193/2013/N -CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ  uy   nh chi tiết m t số  iều 

của  uật H p tác   ; Ngh    nh số 107/2017/N -CP, ngày 18/9/2017 về s a   i, 

b  sung m t số  iều của Ngh    nh số 193/2013/N -CP ngày 21/11/2013 và các 

văn bản liên quan  ến  uật H p tác   ; Chỉ th  số 19/CT-TTg, ngày 24/7/2015 

của Thủ tư ng Chính phủ; M u  ơn  in gia nhập HT ; m u   y dựng  iều lệ và 

phương án S KD của HT  m i; quy trình thành lập H p tác   , T  h p tác m i  

    nh v    u n     h t    ng N ng   m và th y   n: Phối h p v i ủy ban 

nh n d n các   , phư ng, th  tr n và các huyện, thành phố c ng v i các ban 

ngành,  oàn th  t  ch c tuyên truyền, ph  biến  iến th c và quy   nh pháp luật 

về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản  u t,  inh doanh nông l m thủy sản trên 

  a bàn tỉnh; T  ch c treo băng rôn tại các Cảng cá, cơ sở sản  u t  inh doanh 

nông l m thủy sản, các chi c c quản l  chuyên ngành trực thu c Sở… trong d p 

tết Nguyên  án và tri n  hai “Tháng hành   ng vì an toàn thực phẩm”    tuyên 
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truyền pháp luật về an toàn thực phẩm  ến t t cả ngư i sản  u t và tiêu d ng thực 

phẩm  

    nh v   Th y   i   uật Thủy   i năm 2017;  uật Ph ng chống thiên 

tai 2013;  uật s a   i, b  sung m t số  iều của  uật Ph ng, chống thiên tai và 

 uật  ê  iều 2020;  uật  uản l , s  d ng tài sản công 2017;  uật tố cáo năm 

2018;  uật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;  uật s a   i, b  sung 

m t số  iều  uật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020;  uật trách nhiệm 

bồi thư ng của Nhà nư c 2017;  uật tiếp cận thông tin 2016; các Ngh    nh của 

Chính phủ như: Ngh    nh số 59/2012/N -CP ngày 23/7/2012; Ngh    nh số 

81/2013/N -CP ngày 19/7/2013 về quy   nh chi tiết m t số  iều và biện pháp thi 

hành  uật    l  VPHC; Ngh    nh số 97/2017/N -CP ngày 18/8/2017 s a   i, 

b  sung m t số  iều của Ngh    nh số 81/2013/N -CP ngày 19/7/2013;…  

-       ng, h nh th  ,   i t  ng tuy n t uy n, ph   i n       

Các  ơn v , ph ng chuyên môn thu c Sở    phối h p v i các cơ quan, 

chính quyền   a phương t  ch c tuyên truyền ph  biến các văn bản pháp luật nói 

trên b ng nhiều hình th c: mở l p 238 l p v i 11 491 lư t ngư i tham dự; phát  

tài liệu, t  rơi, tài liệu  ăng tải trên Internet: 6 290; t  ch c treo 118 băng rôn; 

thông tin trên loa truyền thanh c p    86   t; tuyên truyền lưu   ng 15   t; t  

ch c 119 bu i sinh hoạt “Ngày Pháp luật” vào bu i sáng th  hai tu n   u tiên của 

mỗi tháng, v i 2 023 lư t ngư i tham gia  trong  ó: Văn ph ng Sở    t  ch c 10 

bu i v i 405 lư t ngư i tham gia; các  ơn v  trực thu c Sở    t  ch c 109 bu i 

v i 1 618 lư t ngư i tham gia    

- Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật 

của toàn ngành là: 864.515.    đồn , bao gồm: 

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

an toàn thực phẩm: 200 700 000  ồng  

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

lĩnh vực thủy sản: 150 000 000  ồng  

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

lĩnh vực chăn nuôi và th  y: 32 752 000  ồng  

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

lĩnh vực trồng tr t và BVTV: 318 595 000  ồng   trong  ó  inh phí NSNN c p là 

153 155 000  ồng và  inh phí t  Chương trình m c tiêu quốc gia   y dựng nông 

thôn m i là 165 440 000  ồng   

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

lĩnh vực Phát tri n nông thôn: 104 948 000  ồng  

+ Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp luật về 

lĩnh vực   m nghiệp: 17 120 000  ồng  trong  ó  inh phí NSNN c p là 

4.320 000  ồng và  inh phí t  nguồn hỗ tr  là 12 800 000  ồng   

+ Các Ban quản l  r ng là 40 400 000  ồng  
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Ngoài ra c n lồng ghép t  các nguồn  inh phí  hác    thực hiện  

 . V ệc   ân  hủ ph p l ậ  về l nh vực N n  n h ệpv  PTNT 

a) Tình hình tu n thủ pháp luật của cơ quan Nhà nư c, ngư i có thẩm quyền 

Hoạt   ng thanh  i m tra của Thanh tra Sở và các Chi c c trong năm 2022 

 ư c thực hiện   ng các quy   nh của pháp luật  

b) Tình hình tu n thủ pháp luật của t  ch c, cá nh n 

Nhìn chung công tác thi hành pháp luật về    l  VPHC     ư c các t  

ch c, cá nh n thực hiện   ng,   y  ủ; ngư i có thẩm quyền và việc áp d ng các 

văn bản quy phạm pháp luật nhà nư c trong các lĩnh vực    thực hiện   ng theo 

trình tự, thủ t c theo quy   nh;    áp d ng hình th c phạt b  sung các hành vi 

VPHC và biện pháp  h c ph c hậu quả theo   ng quy   nh của pháp luật,  ết quả 

   l  vi phạm hành chính c  th  như sau: 

 ế  q ả cụ  hể: 

* Thanh tra Sở:    ban hành 05 quyết   nh    phạt VPHC, v i số tiền thu 

n p ng n sách Nhà nư c là 61 415 000  ồng  trong  ó số tiên    phạt VPHC là 

47 000 000  ồng, biện pháp  h c ph c hậu quả: bu c n p lại số l i b t h p pháp 

có  ư c do hành vi vi phạm v i số tiền 14 415 000  ồng ; các trư ng h p b     

phạt    thực hiện quyết   nh    phạt VPHC; tiêu huỷ 98 gói th c ăn thuỷ sản ET 

600 và 125 kg Power-C v i t ng giá tr  là 8 235 000  ồng   

*  hi  ụ  Th y   n   

Chi c c Thuỷ sản    ban hành 59 quyết   nh    phạt VPHC, v i số tiền thu 

n p ng n sách Nhà nư c là 61 000 000  ồng; các trư ng h p b     phạt    thực 

hiện quyết   nh    phạt VPHC.  

*  hi  ụ   u n     h t    ng n ng   m   n và th y   n   

Chi c c  uản l  ch t lư ng nông l m sản và thủy sản    ban hành 01 quyết 

  nh    phạt VPHC, v i số tiền thu n p ng n sách Nhà nư c là 4 000 000  ồng; 

trư ng h p b     phạt    thực hiện quyết   nh    phạt VPHC.  

   hi  ụ  T  ng t  t và   o v  th   vật   

Chi c c Trồng tr t và Bảo vệ thực vật    ban hành 01 quyết   nh    phạt 

VPHC, v i số tiền thu n p ng n sách Nhà nư c là 750 000  ồng; trư ng h p b  

   phạt    thực hiện quyết   nh    phạt VPHC.  

   hi  ụ   i m   m   

Trong năm 2023, toàn lực lư ng Ki m l m    phát hiện t ng số v  vi phạm 

quy   nh quản l  bảo vệ r ng  số liệu  ến ngày 14/11/2023  là 169 v   giảm 

6,63% so v i c ng  ỳ năm 2022: 169 v  /181 v    Trong  ó: Phá r ng trái pháp 

luật 20 v ; Vi phạm quy   nh về  hai thác gỗ và l m sản  hác 41 v ; Mua bán, 

vận chuy n l m sản trái phép 60 v ; Vi phạm về tàng trữ, mua bán, chế biến l m 

sản trái pháp luật 06 v ; Vi phạm quy   nh về quản l , vận chuy n   ng vật 
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hoang d  01 v ; Vi phạm quy   nh chung của nhà nư c về quản l , bảo vệ r ng 

06 v ; Vi phạm  hác 35 v    

T ng số v        l   ến ngày 14/11/2023 là 127 v      phạt VPHC   T ch 

thu 32,080 m
3
 gỗ các loại  Trong  ó 14,551 gỗ tr n  trong  ó có 0,320 m

3
 gỗ tròn 

qu , hiếm , 17,529 m
3
 gỗ  ẻ  trong  ó 2,797 m

3
 gỗ  ẻ qu  hiếm , 12 cá th    ng 

vật r ng qu  hiếm  tr ng lư ng 18,51  g , 71  e g n máy và 03 phương tiện 

 hác  Thu n p ng n sách 204 178 000  ồng  Trong  ó tiền    phạt VPHC là 

166 566 000  ồng, tiền bán tang vật t ch thu 37 612 000  ồng   

4. Nhận đ nh ch n  về kế  q ả  heo d  , đ nh       nh h nh THPL 

- Việc tham mưu   y dựng, ban hành   p th i các Văn bản  PP : các Ngh  

quyết của H ND tỉnh, quyết   nh của UBND tỉnh    c  th  hóa các quy   nh của 

Trung ương nh m t  ch c tri n  hai ph  h p v i tình hình thực tế của   a 

phương,  ồng th i   p th i ban hành các  ế hoạch, văn bản chỉ  ạo,  iều hành    

tác   ng  ến việc quản l , thực hiện, ch p hành của các ph ng,  ơn v  trực thu c 

Sở và các t  ch c, cá nh n  ư c thuận l i, c  th  hơn trong quá trình tri n  hai 

thực hiện   

- Tăng cư ng  ào tạo, bồi dư ng  iến th c pháp luật, chuyên môn nghiệp 

v ,  ạo   c công v  cho   i ng  công ch c, viên ch c trong toàn ngành    tạo 

nhận th c về pháp luật và ch p hành pháp luật của   i ng  công ch c, viên ch c 

của ngành, nh t là lực lư ng trực tiếp thực thi  nhiệm v  thanh  i m tra,    l  

VPHC và của các t  ch c, cá nh n tham gia trong quá trình sản  u t,  inh doanh 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT ngày càng  ư c n ng lên   

- Việc t  ch c các hoạt   ng thanh  i m tra trên các lĩnh vực thu c ngành quản 

l , qua  ó      p th i phát hiện,    l  các hành vi vi phạm là việc làm c n thiết nh m 

bảo  ảm về an toàn thực phẩm, việc    l  vi phạm hành chính    góp ph n: 

+ Giáo d c, răn  e các t  ch c, cá nh n  hông ch p hành các quy   nh của 

pháp luật, sản  u t,  inh doanh gian lận,  ém ch t lư ng,  hông bảo  ảm 

ATTP,… ,thông qua  ó n ng cao trách nhiệm của t  ch c, cá nh n sản  u t  inh 

doanh ch p hành tốt hơn các quy   nh pháp luật liên quan   

+ Tạo sự bình   ng trong sản  u t,  inh doanh rong lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT,  inh doanh cạnh tranh lành mạnh, góp ph n phát tri n sản  u t,  inh 

doanh thu c lĩnh vực ngành quản l   i   ng hư ng, góp ph n tạo sản phẩm ch t 

lư ng, an toàn cho ngư i tiêu dủng, s  d ng góp ph n bảo  ảm s c  hoẻ cho 

ngư i d n  

 - M c d  tình hình số v  vi phạm pháp luật trong lĩnh vực l m nghiệp 

năm 2023 giảm nhiều, tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật về l m nghiệp ngày 

càng ph c tạp, trong  hi th i gian g n   y nhiều lực lư ng Ki m l m, lực lư ng 

chuyên trách   BV   in nghỉ việc, lực lư ng ch c năng mỏng d n ảnh hưởng 

 ến công tác phát hiện,    l , theo dõi thi hành pháp luật  

III. GI I PH P, Đ  XU T,  I N NGH  

1. G ả  ph p 
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a  Tập trung làm tốt công tác tư trưởng trong lực lương công ch c, viên 

ch c, nh t là trong lực lư ng  i m l m, lực lư ng chuyên trách   BV , tham 

mưu các c p có thẩm quyền: 

 - C n s m quan t m, nghiên c u ban hành chính sách   c th  về l m nghiệp, 

b  sung các quy   nh về ph  c p ưu   i ngành, ph  c p th m niên, ph  c p   c hại 

nguy hi m… cho  ực lư ng bảo vệ r ng chuyên trách nh m cải thiện, tăng thêm 

thu nhập,    thu hút hơn nữa nguồn nh n lực  chuyên ngành l m nghiệp  vào làm 

việc tại các  ơn v  l m nghiệp nhiều hơn trong th i gian t i. 

 - C n ưu tiên bố trí nguồn  inh phí   y dựng, s a chữa và n ng c p các 

trạm, chốt BV  nh m tạo  iều  iện     ực lư ng bảo vệ r ng chuyên trách có 

nơi làm việc, sinh hoạt  n   nh và an t m giữ r ng. 

-  C n n ng cao quyền hạn của  ực lư ng bảo vệ r ng chuyên trách trong 

thực thi nhiệm v  theo quy   nh tại  iều 14, Ngh    nh số 01/2019/N -CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ nh m  ảm bảo các công c  pháp luật c n thiết     ực 

lư ng bảo vệ r ng chuyên trách an t m công tác,  ồng th i n ng cao hiệu lực, 

hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm v   ư c giao  

b  Chỉ  ạo, tăng cư ng n ng cao hơn nữa trách nhiệm   i ng  công ch c, 

viên ch c tham mưu công tác thi hành pháp luật về    l  vi phạm hành chính  

c  Tiếp t c tăng cư ng thực hiện thư ng  uyên công tác tuyên truyền, ph  

biến các quy   nh pháp luật trong lĩnh vực ngành quản l ,   i m i hình th c 

tuyên truyền    ngư i d n nông thôn d  tiếp cận v i các quy   nh của pháp luật  

d  N ng cao năng lực, trình    chuyên môn nghiệp v  cho công ch c làm 

công tác pháp chế, công ch c làm công tác soạn thảo, rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật, công ch c làm công tác thanh,  i m tra trên các lĩnh vực  áp  ng 

 ư c yêu c u của công tác này trong th i gian t i  

   Thực hiện tốt  uy chế phối h p theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên   a bàn tỉnh thu c lĩnh vực ngành quản l   

e  Tăng cư ng sự phối h p giữa các c p, các ngành, t  ch c  oàn th  trong 

công tác tuyên truyền, ph  biến pháp luật về    l  vi phạm hành chính trong nh n 

d n dư i nhiều n i dung, hình th c phong ph   a dạng ph  h p v i t ng  ối 

tư ng, t ng  hu vực, v ng, miền trong tỉnh  

 . Đề x ấ , k ến n h  

- Tăng cư ng phối h p trong công tác  iều tra    l  VPHC, hình sự các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản l , bảo vệ r ng và  hai thác, vận chuy n l m 

sản       l  nghiêm các  ối tư ng vi phạm theo   ng quy   nh pháp luật, nh t là 

các  ối tư ng vi phạm manh   ng trong lĩnh vực này  

-  ề ngh  Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh mở các l p tập hu n, bồi 

dư ng về chuyên môn nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật,    l  vi 

phạm hành chính cho   i ng  công ch c  ư c giao nhiệm v  này; C n thiết Sở 

Nông nghiệp và PTNT phối h p v i Sở Tư pháp mở các l p tập hu n, bồi dư ng 
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về chuyên môn nghiệp v  theo dõi tình hình thi hành pháp luật,    l  vi phạm 

hành chính cho   i ng  công ch c, viên ch c của ngành Nông nghiệp và PTNT 

trong năm 2023  

-  ề ngh  B    i Biên ph ng, Công an, chính quyền   a phương tăng 

cư ng công tác phối h p v i lực lư ng thanh tra chuyên ngành,  i m ngư trong 

công tác tu n tra, ngăn ch n và    l  nghiêm theo quy   nh pháp luật việc mua 

bán, vận chuy n, s  d ng trái phép vật liệu n      hai thác thủy sản; về chống 

 hai thác thủy sản b t h p pháp,  hông báo cáo và  hông ch p hành theo quy 

  nh  Chỉ th  số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tư ng Chính Phủ    

-  ề ngh  UBND tỉnh chỉ  ạo Sở Tài chính bố trí nguồn  inh phí cho các 

Sở, ngành    thực hiện nhiệm v    y dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy   nh của 

B  Tài chính, của UBND tỉnh  hiện nay nhiệm v  này Sở Tài chính  ề ngh  Sở s  

d ng  ính phí thư ng  uyên của Sở, các  ơn v  trực thu c Sở    thực hiện   

Trên   y là n i dung báo cáo  ết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật 

năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn báo cáo Sở Tư pháp theo dõi, 

t ng h p /  
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